BÀI 6

TRUYỆN NGỤ NGÔN VÀ TỤC NGỮ

Đọc, hiểu văn bản: ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG (1 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt
1. Về năng lực


* Năng lực chung


- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm.


- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.


- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.

* Năng lực đặc thù 


- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, vần, nhịp, hình ảnh, ...); nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, bài học, ... của truyện ngụ ngôn.

2. Về phẩm chất: 

- Có quan niệm sống đúng đắn và ứng xử nhân văn; khiêm tốn và học hỏi; tự tin, dám chịu trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU


- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập.


- Tranh ảnh minh họa.


- Các phiếu học tập (Phụ lục đi kèm).

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HĐ 1: mở đầu

* Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
* Nội dung: GV đưa ra truyện ngụ ngôn khuyết tên để HS nhận diện. HS quan sát kĩ, đoán đúng tên truyện đưa ra.
*Tổ chức thực hiện: 

- GV chiếu video trò chơi: Đuổi hình bắt chữ.

Yêu cầu quan sát hình ảnh và đoán tên truyện tương ứng với các hình ảnh mà các em vừa quan sát?

HS đoán tên các truyện tương ứng với các hình ảnh.
GV nhận xét câu trả lời của HS, kết nối vào nội dung bài học
=> Mượn hình ảnh loài vật để nói chuyện con người đó chính là đặc điểm nhận diện của thể loại truyện ngụ ngôn. Để hiểu sâu hơn về thể loại này, hôm nay cô cùng các con sẽ tìm hiểu truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng.
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới 

	A. Tri thức Ngữ văn: 

	- Mục tiêu: Nắm được những kiến thức cơ bản về thể loại truyện ngụ ngôn ( hình thức, đặc điểm, mục đích truyện ngụ ngôn)
- Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV-HS
	ND cần đạt 

	- GV giao nhiệm vụ: yêu cầu HS đọc phần Kiến thức ngữ văn trong SGK trang 03 để nêu những hiểu biết về thể loại truyện ngụ ngôn theo đề án đã giao về nhà làm.
- HS tái hiện kiến thức trên cơ sở đã chuẩn bị sẵn ở nhà theo hình thức cặp đôi.
- Các cặp khác nhận xét.

GV: nhận xét thái độ làm việc và sản phẩm của các cặp đôi. Chốt kiến thức và chuyển dẫn sang mục sau.

 => Ngụ ngôn: Nguyên nghĩa là lời nói có ngụ ý, tức lời nói có ý kín đáo để người đọc, người nghe tự suy ra mà hiểu
Vậy truyện ngụ ngôn mượn chuyện kể về loài cây, đồ vật, loài vật hoặc câu chuyện về chin hs con người để nêu lên triết lí nhân sinh và những bài học kinh nghiệm về cuộc sống.
	* Truyện ngụ ngôn:

- Hình thức: truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần.

- Đặc điểm: mượn chuyện loài vật hoặc chuyện về chính con người để kín đáo nói chuyện con người.
- Mục đích: nêu lên triết lí nhân sinh và  những bài học kinh nghiệm về cuộc sống.


B, Khám phá văn bản:
	- Mục tiêu: biết cách đọc, nhận diện được bố cục, sự kiện tiêu biểu, tóm tắt truyện và hiểu được một số yếu tố hình thức của truyện ngụ ngôn “ Ếch ngồi đáy giếng” là kiểu nhân vật, ngôi kể, cách kể, thứ tự kể…
- Tổ chức thực hiện:

	HĐ của GV và HS
	ND cần đạt 

	Gv giới thiệu tác giả truyện ngụ ngôn thường không rõ cụ thể là một ai...

GV hướng dẫn cách đọc: Đọc rõ ràng, rành mạch, thể hiện được sự ngông nghênh, kiêu ngạo của ếch, xen chút hài hước. Chú ý chỉ dẫn mỗi phần.
- Gọi mỗi tổ 1 HS đọc bài
- Nhận xét cách đọc của HS; trả lời hộp chỉ dẫn bên phải.

- Tìm hiểu chú thích SGK.

- GV giao cho học sinh thảo luận nhóm:

+ Nêu những sự kiện chính của truyện và kể tóm tắt truyện từ 5-7 câu.
- HS thảo luận, tổ chức trao đổi, trình bày nội dung theo từng nhóm.
Các nhóm nhận xét lẫn nhau.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức:

- Con ếch sống lâu ngày trong giếng

- Nó tưởng mình oai như một vị chúa tể
- Trời mưa làm nước dềnh lên đưa ếch ra ngoài

- Nó nghênh ngang đi lại, coi thường xung quanh và bị con trâu dẫm bẹp.

GV yêu cầu nêu bố cục của văn bản? 
- HS phát biểu ý kiến.

- GV tổng hợp ý kiến, kết luận.

- GV yêu cầu học sinh nghiên cứu truyện và trả lời lần lượt từng câu hỏi:  
+ Xác định thể loại của truyện?

+ Truyện kể về nhân vật nào?

+ Xác định ngôi kể, hình thức kể, thứ tự kể và bối cảnh của truyện?

- HS trình bày nội dung từng câu hỏi đưa ra. 

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
	I, Tìm hiểu chung:

1, Tác giả: 

2. Tác phẩm

a) Đọc và tóm tắt

- Đọc

- Tóm tắt theo các sự kiện chính của văn bản.
b) Bố cục:

- Chia 2 phần: 
- Phần 1: Từ đầu ... chúa tể -> Cuộc sống của ếch khi ở trong giếng.

- Phần 2: Còn lại -> Cuộc sống của ếch khi ra khỏi giếng

c) Thể loại, nhân vật , ngôi kể, hình thức kể, thứ tự kể, bối cảnh truyện: 
- Thể loại: truyện ngụ ngôn mượn chuyện loài vật
- Nhân vật chính: con ếch

- Ngôi kể: thứ ba
- Hình thức: kể bằng văn xuôi
- Thứ tự: kể xuôi
- Bối cảnh truyện: xoay quanh nhân vật con ếch và ko gian cái giếng nhỏ.

	II. TÌM HIỂU CHI TIẾT VĂN BẢN: 

	1. Nhân vật con ếch: 

	- Mục tiêu: Nhận biết được đặc điểm cụ thể về hoàn cảnh sống, hành động, tính cách của nhân vật chính; sự đổi thay môi trường sống mà nhân vật không kịp thích ứng và cái kết mà nhân vật gánh chịu.
- Tổ chức thực hiện: 

	HĐ của GV và HS
	ND cần đạt 


Ế

	h ở trong giếng

			

	- HS trao đổi phiếu học tập, nhận xét, bổ sung cho nhau.
GV yêu cầu HS đại diện cho nhóm trình bày phiếu học tập.

HS trả lời câu hỏi của GV, những HS còn lại theo dõi, nhận xét và bổ sung cho câu trả lời của bạn.

GV: -  Nhận xét phần làm việc của HS

- Chốt nội dung, chuyển dẫn sang nội dung sau.
	a. Khi ếch ở trong giếng:

- Hoàn cảnh sống: trong giếng, chỉ có vài con cua, ốc, nhái ...

-> Môi trường sống nhỏ bé, hạn hẹp.

- Hành động: ếch cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng khiến các con vật nhỏ bé hoảng sợ.
-> Hành động ngạo mạn, nông  nổi
- Tính cách: ếch cứ tưởng bầu trời chỉ bé bằng cái vung còn nó thì oai như một vị chúa tể.

 -> kiêu ngạo, chủ quan, 

=> Ếch có tầm hiểu biết hạn chế và nông cạn. Nhưng lại có thái độ chủ quan và vô cùng kiêu ngạo.

	GV giao nhiệm vụ cho nhóm 3,4
- Nhóm 3, 4: Hoàn thành phiếu học tập số 2

Hoàn cảnh sống

Hành động

Tính cách

Ếch ra ngoài giếng

- HS trao đổi phiếu học tập, nhận xét, bổ sung cho nhau.
- GV yêu cầu một vài HS nhóm 3,4 trình bày phiếu học tập.

- HS trình bày theo nhóm câu hỏi của GV, những nhóm còn lại theo dõi, nhận xét và bổ sung cho câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét phần làm việc của HS, chốt nội dung và chuyển dẫn sang nội dung sau.
	b. Khi ếch ra ngoài giếng:

- Hoàn cảnh sống: ở bên ngoài cái giếng.
-> Môi trường sống rộng lớn.

- Hành động: Ếch đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp.
-> Vẫn nông nổi như trước đây
- Tính cách: vô cùng kiêu ngạo 


	? Chính suy nghĩ, thái độ sống ấy khiến ếch phải chịu hậu quả gì?

- Nó chả thèm để ý đến xung quanh và bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.
	c. Hậu quả: nó đã bị con trâu giẫm bẹp.


	GV giao nhiệm vụ cho HS bằng:
- Kĩ thuật: Khăn phủ bàn.
- Thời gian: 3 phút 

? Theo em nguyên nhân nào khiến ếch có kết cục bi thảm như vậy?
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- HS thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày theo nhóm, nhận xét chéo nhau.

- GV chốt

GV: Cái chết của ếch là tất yếu, khó tránh, không trước thì sau. Đó là hậu quả của lối sống kiêu căng, hợm hĩnh, ngu dốt, ngớ ngẩn. Ếch và những ai có lối sống như ếch thật đáng giận nhưng cũng thật đáng thương.
	d. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ếch:

- Khách quan: do trời mưa to đưa ếch ra khỏi giếng, con trâu đi qua dẫm vào nó.
-> Môi trường sống thay đổi, con vật khác tác động vào nó.
- Nguyên nhân chủ quan: do nó ko chú ý đến mọi vật xung quanh khi ra khỏi giếng.
-> Bản thân nó chủ quan, kiêu ngạo, không thích nghi với môi trường sống mới.
=> Đó là hậu quả của sự ngốc nghếch, của hiểu biết hạn hẹp nhưng lại luôn ngạo mạn cho rằng mình là nhất.


	2. Bài học rút ra: 
- Mục tiêu: Hiểu được bài học rút ra qua câu chuyện kể, từ đó có thái độ sống tích cực, lạc quan, ham học hỏi để nâng cao hiểu biết…
- Tổ chức thực hiện:

	HĐ của GV và HS
GV yêu cầu HS tự suy nghĩ trong thời gian 2 phút.
? Từ cách sống và cái chết của ếch, em hãy nêu ra những bài học rút ra từ truyện này? Theo em, đâu là bài học chính của câu chuyện?

- HS suy nghĩ, trả lời.

GV kết luận: Những bài học trên có ý nghĩa nhắc nhở và khuyên bảo tất cả mọi người ở mọi lĩnh vực, nghề nghiệp, công việc trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.Ý nghĩa của những bài học mà truyện ngụ ngôn này nêu ra là rất rộng.


	ND cần đạt

- Hoàn cảnh sống hạn hẹp sẽ ảnh hưởng đến nhận thức về chính mình và thế giới xung quanh.

- Không được chủ quan, kiêu ngạo, coi thường người khác.
- Phải cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình bằng nhiều hình thức khác nhau. 

	III. TỔNG KẾT: 

	- Mục tiêu: khái quát được nội dung, nghệ thuật của câu chuyện sau quá trình  tìm hiểu chi tiết.
- Tổ chức thực hiện: 

	HĐ của GV và HS
	ND cần đạt

	GV yêu cầu HS khái quát nghệ thuật sử dụng trong văn bản?

? Truyện kể về con ếch nhưng ở đây có rất nhiều chi tiết ẩn dụ, tượng trưng. Em hãy chỉ ra điều đó?

? Truyện phê phán đối tượng nào và khuyên chúng ta điều gì?


	1. Nghệ thuật

- Cách kể chuyện ngắn gọn, tạo tình huống bất ngờ.

- Xây dựng hình tượng nhân vật gần gũi với đời sống.

- Phép nhân hoá, ẩn dụ tượng trưng; cách nói bằng ngụ ngôn, giáo huấn tự nhiên sâu sắc.
2. Nội dung: truyện kể về cuộc sống của một chú ếch kiêu ngạo, chủ quan nên đã nhận cái kết thê thảm.


C. Cách đọc hiểu văn bản truyện ngụ ngôn: 
- Mục tiêu: giúp học sinh khắc sâu kiến thức về cách đọc hiểu văn bản truyện ngụ ngôn qua tiết học cụ thể.

- Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của GV và HS
	ND cần đạt


GV yêu cầu HS đưa ra cách tiếp cận văn bản truyện ngụ ngôn?

HS độc lập suy nghĩ, đưa ra câu trả lời

GV lắng nghe, nhận xét và chốt ý kiến

=> Để tiếp cận một văn bản truyện ngụ ngôn cần đọc kĩ nhiều lần. Đọc để nắm bắt được đặc trưng thể loại truyện qua các yếu tố hình thức và nội dung chuyên sâu. Đọc để rút ra được bài học kinh nghiệm và có cách vận dụng linh hoạt bài học ấy trong cuộc sống thường ngày.
3. HĐ 3: Luyện tập 

- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.

 - Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	ND cần đạt

	GV yêu cầu HS thảo luận dãy, kể sáng tạo câu chuyện bằng cách đưa ra một cái kết khác, có hậu hơn cho câu chuyện này.

HS thảo luận theo dãy lớp. thống nhất cách kể và cử đại diện trình bày.

Dãy còn lại nghe, nhận xét chéo và đặt câu hỏi thắc mắc (nếu có)

GV khái quát lại, đánh giá kết quả dãy và chốt cách kể sáng tạo.
	- Phần kể chuyện sáng tạo của HS


4. HĐ 4: Vận dụng
- Mục tiêu: vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
- Tổ chức thực hiện
GV yêu cầu HS:

? Thử nêu một số hiện tượng trong đời sống ứng với thành ngữ “ Ếch ngồi đáy giếng”?

? Sưu tầm những truyện dân gian mà ếch là nhân vật chính? Qua đó hãy nêu hiểu biết của em về tín ngưỡng của người Việt cổ?

(VD: Người lấy ếch, Hoàng tử ếch... -> Tục thờ thần ếch...)
? Hãy tìm những câu tục ngữ, thành ngữ khuyên chúng ta không nên kiêu ngạo, chủ quan, phải luôn mở rộng tầm hiểu biết?

(VD: +  Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

+  Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ.)
HS trả lời trực tiếp câu hỏi, GV nhận xét.

? Viết đoạn văn( 6-8 dòng) nêu lên bài học cho bản thân rút ra từ câu chuyện trên
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho bài tập viết đoạn văn trên zalo nhóm hoặc trên Padlet.
HS làm bài, nộp sản phẩm cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
* HDVN: học kĩ đặc điểm của truyện ngụ ngôn, chuẩn bị trước bài “Đẽo cày giữa đường” theo hệ thống câu hỏi SGK và đề án bài tập GV giao trên nhóm học tập.
Đọc hiểu văn bản: ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG ( 1 tiết)
(Truyện ngụ ngôn)

1. HĐ 1: Mở đầu
- Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập cho học sinh, giúp hs xác định được nội dung muốn hướng tới của bài đọc hiểu dựa trên những ngữ liệu của phần khởi động.

- Tổ chức thực hiện: 

	HĐ của GV và HS
	ND cần đạt

	GV gọi HS xung phong kể một câu chuyện ngắn hoặc một sự việc để lại bài học sâu sắc về cuộc sống.

Sau đó yêu cầu HS khác nói rõ bài học đã rút ra được từ câu chuyện bạn kể.

HS chia sẻ: từ 1-2 bạn

GV nhận xét, bổ sung theo định hướng kết nối với VB.
	- HS kể lại trải nghiệm của mình
- Rút ra bài học.


2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới 

- Mục tiêu: nhận biết được tri thức Ngữ văn (đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian của truyện ngụ ngôn) qua truyện “Đẽo cày giữa đường”. Nhận biết được thông điệp, bài học mà văn bản muốn gửi đến người đọc. Liên hệ đến đời sống của bản thân và các thành ngữ tương ứng.
- Tổ chức thực hiện: 
	I. KHÁM PHÁ VĂN BẢN: 

	HĐ của GV và HS
	ND cần đạt 

	- GV hướng dẫn đọc:
+ Giọng to, rõ ràng và lưu loát.

+ Thể hiện rõ lời thoại của các nhân vật (nhấn mạnh vào những từ ngữ trong lời các nhân vật và từ ngữ thể hiện thái độ và hành động của nhân vật chính).

- Cho HS đọc truyện: mỗi tổ 1 học sinh. Tìm hiểu một số chú thích và chú ý hộp chỉ dẫn bên phải.
- GV nhận xét, chỉnh lại cách đọc cho chuẩn xác. Dẫn dắt chuyển sang tìm hiểu kiến thức NV.
- GV yêu cầu HS dựa vào phiếu học tập số 1 (đã chuẩn bị ở nhà) và cho biết thể loại, ngôi kể, nhân vật , bố cục.
Phiếu học tập số 1

Thể loại

Ngôi kể

Nhân vật chính

Bố cục

- HS trình bày theo nhóm dự án đã chuẩn bị ở nhà. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và phản biện.
- GV nhận xét thái độ học tập và sự chuẩn bị của HS qua việc trả lời các câu hỏi.

- GV chốt kiến thức, cung cấp thêm thông tin về bối cảnh diễn ra câu chuyện và chuyển dẫn sang đề mục sau.
	1. Đọc - tóm tắt

- Cách đọc

- Tóm tắt

2. Tìm hiểu chung: 
- Thể loại: truyện ngụ ngôn kể về chính con người
- Hình thức: kể bằng văn xuôi

- Nhân vật chính: người thợ mộc

- Ngôi kể: ngôi thứ ba
- Thứ tự kể: xuôi

- Bối cảnh truyện: xây dựng xoay quanh anh thợ mộc và cái cửa hàng ở ngay bên vệ đường của anh ta.
- Bố cục: 3 phần

+ P1 (đoạn 1): Bối cảnh của người thợ mộc

+ P2 (đoạn 2): Công việc đẽo cày của anh thợ mộc

+ P3 (đoạn 3): Kết quả của việc đẽo cày



	II. TÌM HIỂU CHI TIẾT VĂN BẢN: 

	1. Nhân vật anh thợ mộc: 
- Mục tiêu: nhận biết được bối cảnh, công việc và tính cách anh thợ mộc qua hành động, cách ứng xử của anh ta trước ý kiến đóng góp từ phía mọi người.
- Tổ chức thực hiện:

	HĐ của GV và HS
	ND cần đạt 

	GV yêu cầu Hs tóm tắt bối cảnh của truyện “Đẽo cày giữa đường”? Nhận xét về bối cảnh đó? 
HS  Đọc thầm đoạn 1 và đưa ra câu trả lời.

HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung cho  bạn (nếu cần).
- Nhận xét câu trả lời của HS.

- Chốt kiến thức, bình giảng và chuyển dẫn sang mục sau.
	a. Hoàn cảnh: 
- Nghề nghiệp:  thợ mộc 
- Cách làm việc: dốc hết vốn ra mua gỗ để đẽo cày.
- Nơi làm việc: cửa hàng ngay bên vệ đường.
=> thuận lợi cho việc mua bán nhưng khá phức tạp vì lắm kẻ qua lại.


	GV đưa ra câu hỏi: ở đoạn 2, có mấy người góp ý? Nhận xét về các ý kiến đó? 

Người thợ mộc hành động như thế nào sau mỗi lần góp ý? Từ đó em hãy nhận xét về tính cách của nhân vật.

Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm.

Những lần nghe theo

Lời góp ý- Hành động, thái độ

Hành động của người thợ mộc

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Nhận xét về người thợ mộc: 


- Chia 6 nhóm 

- Phát phiếu học tập và giao nhiệm vụ cho các nhóm.

HS: làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Yêu cầu HS trình bày.

HS đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm.

- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung theo các tiêu chí đánh giá đã đưa ra.
Những lần nghe theo

Lời góp ý- Hành động, thái độ

Hành động của người thợ mộc

Lần 1

Phải đẽo cao, to mới dễ cày. 

Cho là phải – đẽo ngay to, cao hơn
Lần 2

Phải đẽo nhỏ, thấp hơn.

Cho là phải – đẽo ngay thấp, bé lại
Lần 3

Phải đẽo to gấp đôi, gấp ba cho voi cày.

Liền đẽo ngay tất cả cày cho voi.
Nhận xét về người thợ mộc: ba phải, không có chính kiến của bản thân mình, luôn bị động, thay đổi theo ý của người khác.

-  GV nhận xét về thái độ làm việc, ý kiến nhận xét và sản phẩm của các nhóm.

=> Nhận xét, đánh giá: hai lần đầu còn suy nghĩ, lần thứ ba đẽo ngay cách khác mà ko suy nghĩ gì cả: lần 1 cho là phải-đẽo, lần 2 cho là phải-lại đẽo, lần 3 đẽo luôn ko suy nghĩ. Thật đúng là kẻ ba phải, cả tin một cách mù quáng. Anh ta sẽ sớm phải gánh chịu hậu quả mà thôi.
- GV chốt kiến thức, chuyển dẫn sang nội dung sau.
	b. Việc đẽo cày của người thợ mộc: 
- Các ý kiến đóng góp:
+ Lần 1: Phải đẽo cao, to 

+ Lần 2: Phải đẽo nhỏ, thấp hơn.

+ Lần 3: Phải đẽo to gấp đôi, gấp ba cho voi cày.

-> Các ý kiến khác nhau, chỉ dựa trên quan điểm của cá nhân người đó.

- Phản ứng của anh thợ mộc:  đều thấy có lí và làm theo.
=> Anh ta tin mù quáng, ba phải, không có chính kiến của bản thân mình, luôn bị động, thay đổi theo ý của người khác.



	- GV đưa ra câu hỏi:

+ Kết quả việc đẽo cày của người thợ mộc là gì? Do đâu mà anh ta trở nên như thế?
+ Tìm câu thành ngữ liên quan đến câu chuyện đẽo cày này.
- HS: làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, chốt kiến thức, chuyển dẫn sang nội dung sau.
=> Anh ta từ một kẻ có vốn liếng, có nghề nghiệp thành ra mất tất cả. Tin người là điều cần thiết, nhưng tin đến độ mù quáng, ko phân biệt đúng sai, ko biết cân nhắc, kết hợp làm việc theo suy nghĩ riêng của mình nữa thì lại là ngu ngốc, dại dột. Âu đó cũng là bài học nhớ đời cho anh ta.
	c. Kết quả của công việc:
- Hàng bày ra không ai mua.

- Gỗ đẽo đều hỏng hết, vốn liếng đi đời nhà ma.

=>Anh ta thành kẻ trắng tay.

	2. Bài học rút ra: 
- Mục tiêu: nhận thức được bài học rút ra từ câu chuyện của anh thợ đẽo cày. Từ đó, liên hệ với những tình huống trong đời sống thực tế để có cách ứng xử phù hợp.
- Tổ chức thực hiện

	HĐ của GV và HS
	ND cần đạt

	GV nêu câu hỏi:  Theo em, có thể rút ra những bài học nào từ câu chuyện này? 
Ý nghĩa chính của thành ngữ đẽo cày giữa đường là gì?
HS hoạt động cặp đôi tìm câu trả lời, trình bày ý kiến của cặp đôi mình. 

GV yêu cầu HS báo cáo, nhận xét.
- Gv chốt lại bài học rút ra và ý nghĩa thành ngữ “ Đẽo cày giữa đường”

 => Thế mới biết, trước bất cứ việc gì, cần có lập trường quan điểm rõ ràng. Và quan trọng hơn, phải bền gan vững chí để vượt qua khó khăn, tránh hoang mang, dao động rồi sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.
	- Cần tìm hiểu kĩ về công việc, xác định mục đích rõ ràng và nỗ lực thực hiện để đạt được.
- Cần biết lắng nghe có chọn lọc ý kiến của người khác. Có chủ kiến của bản thân, kiên định, ko nên cả tin một cách mù quáng.
* Thành ngữ “Đẽo cày giữa đường”: làm việc dở dang, ko đến nơi đến chốn, ko làm nên điều gì cả...

	III. TỔNG KẾT:
- Mục tiêu: khái quát được nội dung, nghệ thuật của văn bản
- Tổ chức thực hiện:

	HĐ của GV và HS
	ND cần đạt

	GV yêu cầu nêu các yếu tố làm nên sức hấp dẫn cho câu chuyện?

HS trả lời câu hỏi sau khi suy nghĩ kĩ

GV yêu cầu nêu nội dung chính và bài học cuộc sống từ vb “Đẽo cày giữa đường”?
HS trình bày suy nghĩ cá nhân 
GV theo dõi, quan sát HS làm việc cá nhân
GV chốt nội dung phần tổng kết, chuyển dẫn sang nội dung sau.
	1. Nghệ thuật:
- Cách kể chuyện với tình tiết có mức độ tăng dần. 

- Kết thúc truyện gắn với bài học sâu sắc trong cuộc sống.
2. Nội dung

- Câu chuyện kể về người thợ mộc đẽo cày ba phải dẫn đến kết quả mất hết vốn liếng.

- Qua đó, tác giả dân gian nhắn nhủ mỗi người cần có chính kiến, kiên định, biết lắng nghe có chọn lọc, không nên vội vàng nghe theo lời người khác.


3. HĐ 3: Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: củng cố kiến thức, kĩ năng đã học; thực hành viết đoạn văn
ngắn từ một nội dung của truyện.
- Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của GV và HS
	ND cần đạt

	Nếu là người thợ mộc trong câu chuyện em sẽ làm gì trước những lời góp ý của mọi người?

HS hoạt động cá nhân.

Gọi 3- 4 hs chia sẻ.

GV nhận xét, bổ sung theo định hướng kết nối với VB.
	1, Câu trả lời của
mỗi cá nhân HS
(tuỳ theo hiểu biết và trải nghiệm của
bản thân).

	GV đưa ra NV: Viết kết nối với đọc

Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) có sử dụng thành ngữ Đẽo cày giữa đường

HS có thể chọn cách viết 1 đv  nghị luận nội dung khuyên nhủ bạn bè cần có chính kiến, biết lắng nghe, chọn lọc lời góp ý, có dẫn câu thành ngữ.

Một số HS trình bày đoạn văn trước lớp. Các HS khác căn cứ vào các tiêu chí đánh giá để nhận xét về sản phẩm của bạn.

GV nhận xét, đánh giá; rút kinh nghiệm cho HS.
	2,Các tiêu chí có thể như sau:

Nội dung: khuyên nhủ con người biết giữ chính kiến, biết lắng nghe

Chính tả và diễn đạt: đúng chính tả và không mắc lỗi diễn đạt.

Dung lượng:  khoảng 5 –7 câu.




4. HĐ 4: Hoạt động vận dụng

- Mục tiêu: vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống mới trong học tập và thực tiễn.
- Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	ND cần đạt


	GV yêu cầu HS thực hiện ở nhà:: Liên hệ với một sự việc trong cuộc sống có tình huống tương tự truyện Đẽo cày giữa đường và kể lại ngắn gọn sự việc đó.
HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà. Nộp sản phẩm vào zalo nhóm lớp.

	– Bài viết của hs.



*HDVN: đọc, chuẩn bị bài “Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân”
Thực hành đọc hiểu:
BỤNG VÀ RĂNG, MIỆNG, TAY, CHÂN (1 tiết)
(Truyện ngụ ngôn)

1. Hoạt động 1: mở đầu
- Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập; HS xác định được nội dung chính của bài đọc – hiểu dựa trên những ngữ liệu của phần khởi động.

- Tổ chức thực hiện: 

	HĐ của GV và HS
	ND cần đạt

	GV hỏi: Em đã từng ghen tị, so bì với người khác chưa?  Hãy chia sẻ câu chuyện ấy (nếu có)

 HS hoạt động cá nhân.

Gọi 1 -2 hs chia sẻ.

GV nhận xét, bổ sung theo định hướng kết nối với VB.
	Câu trả lời của
mỗi cá nhân HS



2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới 

- Mục tiêu: Nhận biết được tri thức Ngữ văn, thông điệp, bài học mà văn bản muốn gửi đến người đọc, mở rộng những bài học mới, liên hệ đến đời sống của bản thân và các thành ngữ tương ứng.
- Tổ chức thực hiện: 

	I. Khám phá văn bản:

	HĐ của GV và HS
	ND cần đạt:  

	- Hướng dẫn đọc nhanh.

- Hướng dẫn cách đọc chậm (đọc theo thẻ).

+ Đọc thẻ trước, viết dự đoán ra giấy.

+ Đọc văn bản và đối chiếu với sản phẩm dự đoán.

- Yêu cầu HS sắp xếp theo đúng trình tự diễn ra trong truyện rồi kể tóm tắt.

GV yêu cầu HS dựa vào phiếu học tập số 1 (đã chuẩn bị ở nhà) và cho biết thể loại, ngôi kể, nhân vật , bố cục.

Phiếu học tập số 1

Đề tài, thể loại

Ngôi kể

Nhân vật chính

Bố cục

Phiếu học tập số 2:

B2: Thực hiện nhiệm vụ

GV:

1. Hướng dẫn HS cách đọc và tóm tắt.

2. Theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần).

HS:
1. Đọc văn bản, các em khác theo dõi; sắp xếp theo cốt truyện.

2. Trả lời câu hỏi theo PHT.

B3: Báo cáo, thảo luận

GV yêu cầu HS trả lời, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).

HS:

- Kể tóm tắt truyện, trả lời các câu hỏi trong PHT.

- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần). 

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét thái học tập và sự chuẩn bị của HS bằng việc trả lời các câu hỏi.

- Chốt kiến thức, cung cấp thêm thông tin (nếu cần) và chuyển dẫn sang đề mục sau.
	1, Đọc, tóm tắt: 
Thể loại

Ngôi kể

Nhân vật chính

Bố cục

truyện ngụ ngôn

ngôi thứ ba

Răng, Miệng, Tay, Chân, Bụng

3 phần

+ P1 (từ đầu ... thấy là.): Hành động của Răng, Miệng, Chân, Tay

+ P2 (tiếp ... phút nào.): Kết quả của hành động

+ P3 (Còn lại): Quyết định của Răng, Miệng, Tay, Chân



	II. TÌM HIỂU CHI TIẾT VĂN BẢN:

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu hành động của các nhân  vật

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Hoàn thành phiếu học tập số 3

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS  Đọc thầm đoạn 1 để tìm câu trả lời.

B3: Báo cáo, thảo luận

GV: Gọi HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi; HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung cho  bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét câu trả lời của HS.

- Chốt kiến thức, bình giảng và chuyển dẫn sang mục sau.
Hành động

Kết quả

Răng 

Miệng 

Tay 

Chân


	II. Tìm hiểu chi tiết 

1.Hành động của Răng, Miệng, Tay, Chân và kết quả của hành động
Hành động

Kết quả

Răng không nhai.

Miệng không ăn

Miệng khô, đắng ngắt cả ngày.

Tay không gắp thịt.

Đôi Tay oặt ẹo

Chân

Chân không đi nổi.

=> Các bộ phận quyết định không làm gì nữa.
=> Tất cả các bộ phận cảm thấy rã rời, mệt mỏi, không thể làm gì được.

- Các bộ phận nhận ra vai trò của Bụng: Bụng cũng làm việc để tiêu hóa thức ăn, đem lại năng lượng cho cơ thể.

=> Các bộ phận quyết định: cùng chung sức đoàn kết, ghen tị chỉ làm cơ thể rã rời, không đem lại lợi ích gì.



	Nhiệm vụ 2: Bài học được rút ra từ câu chuyện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

? Theo em có thể rút ra bài học gì từ truyện ngụ ngôn Bụng và Răng, Miệng, Ta, Chân?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS  suy nghĩ, trao đổi 

B3: Báo cáo, thảo luận

GV: Gọi HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi; HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung cho  bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét câu trả lời của HS.

- Chốt kiến thức
	2. Bài học rút ra: 
- Mỗi người đều có một vai trò, ý nghĩa riêng. Vì vậy, mỗi người cần cố gắng làm tốt bổn phận, nghĩa vụ của bản thân mình.

- Không nên ganh tị, so bì với người khác.

- Trong một tập thể, cần biết đoàn kết, giúp đỡ người khác để tạo nên sức mạnh, xây dựng tập thể vững mạnh.


3. HĐ 3: Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: củng cố kiến thức, kĩ năng đã học.

- Tổ chức thực hiện

	HĐ của GV và HS
	ND cần đạt

	Nhiệm vụ 1. Luyện tập đọc hiểu

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Đối chiếu với khái niệm truyện ngụ ngôn ở phần tri thức ngữ văn để nêu sự giống nhau và khau giữa truyện ngụ ngôn này với các truyện ngụ ngôn khác đã học?

B2: Thực hiện nhiệm vụ:

      HS hoạt động theo cặp

B3: Báo cáo, thảo luận:
Gọi 3- 4 hs chia sẻ.

B4: Kết luận, nhận định (GV):

     GV nhận xét, bổ sung theo định hướng kết nối với VB.
	* Giống:

- Mượn chuyện về đồ vật, loài vật, cây cỏ,…để gián tiếp nói chuyện con người, nêu lên triết lý nhân sinh và những bài học kinh nghiệm về cuộc sống.

* Khác:

- Được kể bằng văn vần.

- Thay vì dùng hình ảnh con vật, câu chuyện lấy nhân vật là các bộ phận trên cơ thể người để nêu lên bài học về lòng đoàn kết.


4. HĐ 4: Hoạt động vận dụng
- Mục tiêu: vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống mới trong học tập và thực tiễn.
- Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	ND cần đạt

	B1: Giao nhiệm vụ:
Tìm đọc truyện ngụ ngôn Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng của Việt Nam, so sánh với truyện ngụ ngôn trên của Ê- dốp và nêu nhận xét của em?

B2: HSThực hiện nhiệm vụ ở nhà, nộp sản phẩm vào zalo nhóm học tập
	



*HDVN: Đọc và chuẩn bị trước bài “Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội.”
Đọc hiểu văn bản
TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN, LAO ĐỘNG VÀ CON NGƯỜI, XÃ HỘI

(3 tiết)
I. Mục tiêu bài học
 1. Về kiến thức: 

Sau bài học, HS 

- Xác định được đặc trưng hình thức nghệ thuật của tục ngữ.
- Khái quát được các kinh nghiệm dân gian được gửi gắm thông qua các câu tục ngữ
- Vận dụng được một số câu tục ngữ vào việc giao tiếp hằng ngày hoặc trong quá trình tạp lập văn bản
- Phân biệt được đặc trưng cơ bản của tục ngữ và thành ngữ
2. Về năng lực: theo khung năng lực hiện hành.

a. Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

b. Năng lực riêng biệt:

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến tục ngữ.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản tục ngữ.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của tục ngữ.
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của tục ngữ và thành ngữ.
3. Về phẩm chất:

 - Yêu quý, trân trọng những kinh nghiệm cha ông để lại. 

- Vận dụng vào đời sống thực tế những kinh nghiệm, bài học hay, phù hợp.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Giáo viên chuẩn bị:

- Đồ dùng: máy tính, phiếu bài tập

- Hoạt động: Soạn giáo án, tìm hiểu tư liệu

2. Học sinh chuẩn bị:

- Đồ dùng: sách vở, dụng cụ học tập

- Hoạt động: chuẩn bị bài ở nhà, tích cực phát biểu, thảo luận nhóm.
III. Tiến trình tổ chức dạy học:
	Nội dung hoạt động và thời gian
	Hoạt động của GV và HS
	Kết quả cần đạt

	1. Ổn định lớp - ôn bài (1 phút)

- Giáo viên ổn định lớp học
	Ổn định lớp

Vệ sinh chỗ ngồi

Kiểm tra sĩ số

Ổn định trật tự lớp
	

	2. Định hướng bài mới, liên hệ tới bài cũ/ liên hệ tổng thể kiến thức (3)

Gv đặt HS vào tình huống có vấn đề gợi sự tò mò
	-  Khởi động: Tổ chức trò chơi: ô chữ bí ấn

- Nhiệm vụ: GV đưa ra trò chơi ô chữ để dẫn vào bài học 
- Phương án thực hiện: 

+ Thực hiện trò chơi “Ô chữ bí ẩn”

+ Luật chơi: Mỗi đội có 5 HS tham gia trong vòng 2 phút 2 đội lần lượt chọn câu hỏi theo số mà các con yêu thích

- Thời gian: 2 phút

- Sản phẩm: Các từ ngữ điền vào chỗ chấm để tìm ra ô hàng dọc là TỤC NGỮ

Câu hỏi ô chữ: Tìm ô chữ thích hợp thông qua các gợi ý sau:

1. ….. đât …. vàng

2. Tháng bảy kiến bò chỉ lo lại …

3. Nhất … trì, nhị … viên, tam … điền

4. Mau … thì nắng, vắng sao thì mưa

5. Nhất nước nhì phân tam cần tứ ….

6. Ráng mỡ gà có nhà thì …

HS tham gia trò chơi.

HS lắng nghe

Dự kiến sản phẩm:

1. Tấc đất tấc vàng.
2. Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

3. Cái răng, cái tóc là góc con người.

4. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

5. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. 

6. Mưa tháng Ba hoa đất/ Mưa tháng Tư hư đất.

=> TỤC NGỮ
- GV dẫn dắt từ trò chơi vào bài học
	Tạo tâm thế học tập, học sinh tò mò hứng khởi tiếp nhận bài mới 

Kết nối với kiến thức HS đã được học từ chương trình lớp dưới.

HS xác định được điều mình muốn biết,

HS nắm rõ mục tiêu tiết học

	3. Triển khai dạy học 

	Hoạt động 1: 

- Nội dung trọng tâm: Tìm hiểu khái niệm tục ngữ

- Thời lượng: 2 phút

- Hình thức tổ chức: cá nhân

Hoạt động 2: Đọc và tìm hiểu chú thích trong văn bản - Thời lượng: 10 phút 
	GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi liên quan đến kiến thức ngữ văn về khái niệm đặc điểm tục ngữ.

HS trả lời theo phần kiến thức ngữ văn trong SGK 

GV chốt những đặc điểm của tục ngữ và chuyển sang phần tìm hiểu văn bản

GV yêu cầu học sinh đọc cá nhân văn bản và thực hiện nối các từ bên cột A với phần giải nghĩa phù hợp ở cột B 

HS đọc  và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên
	I. Tìm hiểu chung

1. Kiến thức ngữ văn

- Về hình thức: tục ngữ là một câu nói diễn đạt một ý trọn vẹn có đặc điểm ngắn gọn, kết cấu bền vững có hình ảnh, nhịp điệu, hoàn chỉnh về ngữ pháp

- Về nội dung: diễn đạt kinh nghiệm, cách nhìn nhận của nhân dân về tự nhiên, lao động, sản xuất, con người, xã hội

( Những bài học kinh nghiệm về quy luật thiên nhiên và lao động sản xuất là nội dung quan trọng của tục ngữ. Vì thế tục ngữ còn được gọi là túi khôn của nhân dân

- Có nhiều câu tục ngữ chỉ có nghĩa đen, một số câu có cả nghĩa bóng

2. Đọc – chú thích

HS nối chính xác các từ và phần giải nghĩa của từ để tìm hiểu 1 số từ ngữ mới/ khó trong bài:

- Mau: nhiều, dày

- Cần: cần cù, chăm chỉ

- Ăn cơm nằm: chỉ sự nhàn nhã, thảnh thơi

- Ăn cơm đứng: chỉ sự tất bật, hối hả

- Góc: phần

- Của: tài sản, vật chất do con người làm ra

- Chụm: xích lại gần nhau để quây quần tại 1 điểm

	Hoạt động 3: Khám phá văn bản – 50 phút
- Nội dung trọng tâm: Khám phá đặc trưng của văn bản tục ngữ

- Phương pháp & kỹ thuật dạy học:  thuyết trình

- Thời lượng: 45 phút

- Hình thức tổ chức: cá nhân và làm nhóm


	* GV nhắc lại nhiệm vụ nhóm đã chuyển giao nhiệm vụ học sinh:

- Nhóm chuyên gia về tiếng, vần, nhịp trong tục ngữ

- Nhóm chuyên gia về biện pháp tu từ được sử dụng trong tục ngữ

- Nhóm chuyên gia về giá trị kinh nghiệm của tục ngữ

* GV nhắc lại tiêu chí đánh giá và nội quy làm việc nhóm.

* GV hướng dẫn HS tìm hiểu đặc trưng của tục ngữ được thể hiện qua số lượng tiếng, hệ thống vần, nhịp

Nhóm chuyên gia về tiếng, vần, nhịp trong tục ngữ trình bày kết quả làm việc nhóm – thời lượng 15 phút
- GV chốt đặc điểm của số lượng tiếng, vần, nhịp được thể hiện thông qua các câu tục ngữ( nhấn mạnh đặc trưng thể loại tục ngữ

Nhóm chuyên gia về biện pháp tu từ được sử dụng trong tục ngữ trình bày kết quả làm việc nhóm – thời lượng 15 phút

- Chỉ ra một số biện pháp tu từ thường được sử dụng trong tục ngữ (nêu khái niệm, tác dụng)

- Liệt kê và phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ với việc thể hiện nội dung câu tục ngữ.

GV đặt câu hỏi: Tính chất cân đối trong cấu trúc ngôn từ được thể hiện như thế nào trong các câu tục ngữ trên? Nêu tác dụng của việc xây dựng tính cân đối trong các câu tục ngữ.

GV gợi ý:

- Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa
Hoặc

Học ăn, học nói, học gói, học mở (đối giữa các vế trong 1 câu)

- Mưa tháng Ba hoa đất

  Mưa tháng Tư hư đất (đối giữa 2 câu),...

GV dẫn chuyển sang phần 2.

Nhóm chuyên gia về giá trị kinh nghiệm được sử dụng trong tục ngữ trình bày kết quả làm việc nhóm – thời lượng 15 phút

GV yêu cầu học sinh chia các câu tục ngữ thành hai nhóm

- HS chia nhóm các câu tục ngữ theo nội dung

- HS trình bày giá trị kinh nghiệm của các câu tục ngữ

GV hỏi: 

- Trong thời kì khoa học công nghệ chưa phát triển, các câu tục ngữ về thiên nhiên, lao động có ý nghĩa như thế nào?

- Tục ngữ về con người, xã hội muốn nhắn gửi tới mọi người thông điệp gì? Những câu tục ngữ ấy còn nguyên vẹn giá trị tới ngày nay không?

- Thảo luận mở rộng: Hai câu tục ngữ sau có mâu thuẫn và loại trừ nhau không? Vì sao?

+ Học thầy không tày học bạn

+ Không thầy đố mày làm nên

(GV mở rộng: - 5 phút

- Sự khác biệt trong nội dung các câu tục ngữ tới từ sự khác biệt trong hoàn cảnh sống khác nhau. Mỗi câu sẽ thể hiện các bài học riêng khi ứng dụng vào các hoàn cảnh riêng.

- Trong 1 số trường hợp, hai câu tục ngữ có nội dung trái ngược nhau vẫn song song tồn tại thay vì bài trừ, loại bỏ nhau. Điều này tùy thuộc vào mục tiêu và hoàn cảnh của người sử dụng.

Ví dụ: 

Một giọt máu đào hơn ao nước lã

Hay:

Bán anh em xa, mua láng giềng gần
	II. Khám phá văn bản

1. Đặc trưng của tục ngữ trong văn bản “Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người xã hội” thể hiện qua hình thức văn bản

a.  Số lượng tiếng

+ Mỗi câu tục ngữ có số lượng tiếng không nhiều. Có câu chỉ có 6 đến 8 tiếng, có những câu chỉ có 4 tiếng 

( Thể hiện đặc trưng cô đọng, hàm súc, dễ nhớ của tục ngữ

b. Hệ thống vần, nhịp:

+ Câu 1: 8 tiếng, vần “nắng, vắng”, nhịp 4/4

+ Câu 2: 10 tiếng, vần lưng “ba, hoa”, “tư, hư”, nhịp 5/5

+ Câu 3: 8 tiếng, vần cách “phân, cần”, nhịp 2/2/2/2

+ Câu 4: 4 tiếng, vần  cách “tấc, tấc”, nhịp 2/2

+ Câu 5: 10 tiếng, vần cách “nằm tằm”nhịp 5/5

+ Câu 6: 8 tiếng, vần cách “tóc, góc”, nhịp 2/2/4

+ Câu 7: 7 tiếng, vần cách “người, mười”, nhịp ¾

+ Câu 8: 6 tiếng, “vần cách “thương, thương”, nhịp 2/2/2

+ Câu 9: 14 tiếng, vần cách “non, hòn”, nhịp 6/8

+ Câu 10: 8 tiếng, vần cách “nói, gói”, nhịp 2/2/2/2

(Vần, nhịp trong các câu tục ngữ linh hoạt, đa dạng tạo nên tính ổn định về mặt hình thức, phù hợp với tính ổn định về nội dung./ Làm cho câu tục ngữ có kết cấu chặt chẽ, có tính nghệ thuật, dễ thuộc, dễ nhớ.
(Vần và nhịp là yếu tố đặc trưng của tục ngữ

c. Biện pháp tu từ trong các câu tục ngữ

* Ý nghĩa của chi tiết kì ảo tiêu biểu:

- Câu 1: Phép đối ( Nhấn mạnh kinh nghiệm quan sát nắng mưa thông qua hiện tượng thiên nhiên.

Câu 2: Phép đối ( Nhấn mạnh cơn mưa tháng Ba và Tư có ảnh hưởng nhiều tới nông vụ.

Câu 3: Liệt kê (Khắc họa chi tiết 4 yếu tố quan trọng trong việc trồng lúa nước

Câu 4: So sánh (Đề cao giá trị của đất

Câu 5: Phép đối (Nhấn mạnh sự đối lập giữa: sự vất vả khi nuôi tằm và nhàn hạ khi nuôi lợn

Câu 6: So sánh (nhấn mạnh việc giữ gìn hình thức bên ngoài với việc thể hiện tính các con người.

Câu 7: So sánh (Nhấn mạnh tầm quan trọng của tính mạng con người

Câu 8: So sánh ( Khuyên nhủ mọi người cần có lòng yêu thương đồng loại như chính bản thân mình

Câu 9: Ẩn dụ ( Khuyên răn con người về ý nghĩa và vai trò của đoàn kết ăn uống, nói năng và cư xử đúng mực, nhã nhặn

Câu 10: Liệt kê, điệp từ ( Khuyên nhủ mỗi người cần 

(Việc sử dụng biện pháp tu từ trong các câu tục ngữ góp phần tạo nên tính ngắn gọn, cô đọng, hàm súc của các câu tục ngữ

(Nhờ tính cân đối, tục ngữ có âm hưởng chắc nịch ( bài học, kinh nghiệm trong câu tục ngữ có sức nặng của chân lí

2. Đặc trưng của tục ngữ trong văn bản “Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người xã hội” thể hiện qua nội dung văn bản

- Tục ngữ về thiên nhiên, lao động: 1, 2, 3, 4, 5

- Tục ngữ về con người, xã hội: 6, 7, 8, 9, 10

(Những câu tục ngữ về thiên nhiên, lao động có vai trò xác định, dự đoán thời tiết thời vụ,...

(Những câu tục ngữ về con người, xã hội đề cao những giá trị tốt đẹp, đưa ra các bài học có ý nghĩa như: khẳng định giá trị con người, khuyên răn mọi người cần phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau,...



	Hoạt động 4: Phân biệt tục ngữ và thành ngữ


	GV Từ việc phân tích những câu tục ngữ theo đặc trưng thể loại và những hiểu biết trước đây của con về thành ngữ, hãy so sánh giữa thành ngữ và tục ngữ. 

HS thảo luận so sánh về sự khác biệt giữa thành ngữ và tục ngữ


	Tiêu chí

Tục ngữ

Thành ngữ

Nội dung

- Đúc kết những kinh nghiệm tăng gia sản xuất, hiện tượng đời sống,… 

- Biểu đạt 1 nội dung trọn vẹn, có thể đứng độc lập để biểu đạt nội dung
- Đánh giá, thể hiện tính cách, quan điểm… của con người. 

- Biểu đạt một nội dung nhất định, cần đặt vào ngữ cảnh để hiểu chính xác.
Hình thức

1 câu hoàn chỉnh

1 vế câu



	Hoạt động 5: Tổng kết bài học – thời lượng 10 phút


	Giáo viên hướng dẫn học sinh tổng kết.

HS tổng kết 3 nội dung:

- Nội dung

- Nghệ thuật

- Cách đọc văn bản tục ngữ


	III. TỔNG KẾT

1. Nội dung

Diễn đạt kinh nghiệm, cách nhìn nhận của nhân dân về tự nhiên, lao động, sản xuất, con người, xã hội

2. Nghệ thuật

Tục ngữ có kết cấu bền vững có hình ảnh, nhịp điệu, hoàn chỉnh về ngữ pháp; sử dụng linh hoạt các yếu tố vần, nhịp, biện pháp tu từ,...

3. Cách đọc hiểu văn bản tục ngữ

- Xác định số lượng tiếng, kiểu vần, cách ngắt nhịp trong câu tục ngữ.

- Xác định và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong câu tục ngữ.

- Từ việc xác định đặc điểm về hình thức, người đọc rút ra được ý nghĩa, bài học kinh nghiệm được gửi gắm thông qua các câu tục ngữ đó.

- Đặt câu tục ngữ vào ngữ cảnh phù hợp khi sử dụng.

	Hoạt động 6: Củng cố kiến thức và mở rộng bài học – thời lượng 10 phút

	HS thảo luận về câu chuyện của Á hậu Hoàng Thùy mang tục ngữ Việt Nam ra đấu trường nhan sắc lớn nhấn thế giới “Miss Univer”

GV dẫn: Trong bối cảnh hiện tại, việc sử dụng tục ngữ trong lời ăn tiếng nói hằng ngày đã dần mai một. Vậy, là học sinh, chúng ta có những cách nào khiến tục ngữ có sức sống lâu bền hơn trong tâm thức của người Việt nói chung, trong lời ăn tiếng nói hằng ngày nói riêng?

- HS trình bày quan điểm của bản thân

- Học sinh đánh giá ý nghĩa tục ngữ trong đời sống hiện tại và đề xuất được giải pháp
	IV: LUYỆN TẬP

HS thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình về vấn đề và đề xuất 1 số giải pháp (nếu có) để phát triển tục ngữ trong đời sống văn hoá Việt Nam

	Hoạt động 6: Giáo viên giao nhiệm vụ về nhà – thời lượng 5 phút

- Việc/bài gì?

- Thời hạn?

- Hình thức kiểm tra?

Nhắc HS ghi vào nhật ký học tập
	HS chọn 1 trong 2 nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ 1: Xây dựng 1 cuộc đối thoại giả định trong đó có sử dụng câu: Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ (trình bày dưới hình thức quay video hoặc trình bày vào vở)

Nhiệm vụ 2: Tìm 5 câu tục ngữ tương ứng với 5 giá trị cốt lõi của học sinh THCS: Hợp tác – tôn trọng – trách nhiệm – yêu thương – sáng tạo

HS ghi chép và nhật kí học tập
	
	Bài tập về nhà tạo hứng thú cho học sinh

Học sinh vừa củng cố kiến thức vừa được lựa chọn các hình thức bài tập phù hợp với sở thích, sở trường
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Bài 6
BÀI HỌC CUỘC SỐNG ( 12 TIẾT)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 3 tiết; Nói và nghe: 1 tiết)
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt:
- HS nắm được đặc điểm của thành ngữ (về cấu trúc và ngữ nghĩa), từ đó nhận diện được thành ngữ trong câu.
- HS hiểu được chức năng của thành ngữ, tác dụng của thành ngữ trong câu, từ đó, phân tích được giá trị biểu đạt của thành ngữ trong những trường hợp cụ thể.

2. Năng lực

a. Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

b. Năng lực riêng biệt:

- Năng lực nhận diện nghĩa của từ ngữ, thành ngữ trong VB và chỉ ra được trong văn bản.

3. Phẩm chất: 
Có ý thức vận dụng kiến thức tiếng việt vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Giáo án 

- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi

- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp 

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 7, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.    
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

b) Nội dung: GV trình bày vấn đề

c) Sản phẩm: câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

GV đặt câu hỏi:  GV cho HS đọc lại định nghĩa về thành ngữ trong mục Tri thức ngữ văn ở SHS, trang 5. Các em hãy nhắc lại những hiểu biết của mình về thành ngữ? 

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Gv dẫn dắt: Thành ngữ là một loại cụm từ cố định, có nghĩa bóng bẩy. Nghĩa của thành ngữ là nghĩa toát ra từ cả cụm, chứ không phải được suy ra từ nghĩa của từng thành tố.
	HS huy động kiến thức đã có và nêu hiểu biết của mình về trạng ngữ (khái niệm, chức năng)


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức đã học và hình thành kiến thức mới

a. Mục tiêu: Nắm được khái niệm, các chức năng của thành ngữ
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1 :

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi và đặt câu trong các trường hợp

Câu hỏi 1: Chỉ ra và giải nghĩa thành ngữ trong các câu sau: (HĐ cá nhân)

a. Tất cả những cái đó cám dỗ tôi hơn là quy tắc về phân tử; nhưng tôi cưỡng lại được, và ba chân bốn cẳng chạy đến trường.
(An-phông-xơ Đô-đê (Alphonse Daudet), Buổi học cuối cùng)

b. Lại có khi tôi cảm thấy mình dũng mãnh đến nỗi dù có phải chuyến núi dời sông tôi cũng sẵn sàng.
(Trin-ghi-dơ Ai-tơ-ma-tốp, Người thầy đầu tiên)

Câu trả lời:
a. ba chân bốn cẳng: vội vã tất tưởi.

b. chuyển núi dời sông: việc cực kì vĩ đại, lớn lao

? Qua đây em có nhận xét gì về thành ngữ?

Câu hỏi 2: Thử thay thành ngữ (in đậm) trong các câu sau bằng từ ngữ có ý nghĩa tương đương, rồi rút ra nhận xét:

(HĐ cá nhân)

HS trình bày phương án thay thế của mình (GV cho HS viết lên bảng). GV hướng dẫn cả lớp nhận xét, trao đổi, so sánh các phương án thay thế để rút ra nhận xét về sự khác biệt giữa cầu sử dụng thành ngữ và câu dùng từ ngữ có nghĩa tương đương.

a. Thành ra có bao nhiêu gỗ hỏng bỏ hết và bao nhiêu vốn liếng đi đời nhà ma sạch.
(Đẽo cày giữa đường)

b. Giờ đây, công chúa là một chị phụ bếp, thôi thì thượng vàng hạ cám, việc gì cũng phải làm.
(Vua chích chòe)

Câu trả lời:
a. đi đời nhà ma → mất cả

b. thượng vàng hạ cám → tất cả mọi thứ, từ quý giá đến loại tầm thường, rẻ rúng nhất

Nhận xét: Sử dụng các từ ngữ có ý nghĩa tương đương thành ngữ khiến câu văn dài, lủng củng hơn. Như vậy, thành ngữ giúp cho câu trở nên súc tích, bóng bẩy, gợi nhiều liên tưởng.

Câu hỏi 3: Nhận xét về việc sử dụng thành ngữ đẽo cày giữa đường ở hai trường hợp sau:

a. Anh làm việc này chắc nhiều người góp cho những ý kiến hay. Khác gì đẽo cày giữa đường.
b. Chín người mười ý, tôi biết nghe theo ai bây giờ? Thật là đẽo cày giữa đường.
Câu trả lời:
- Việc sử dụng thành ngữ đẽo cày giữa đường ở trường hợp (a) chưa hợp lí. Vì đẽo cày giữa đường nói đến hành động một cách thiếu chủ kiến, quá bị động bởi ý kiến của những người xung quanh nên cuối cùng chẳng đạt được kết quả gì trong khi câu thứ nhất ở trường hợp (a) chỉ cho thấy đối tượng giao tiếp được nhiều người góp cho những ý kiến hay mà không nói anh ta có thiếu chủ kiến hay bị động hay không.

- Việc sử dụng thành ngữ đẽo cày giữa đường ở trường hợp (b) là hợp lí. Vì người nói đã nhận được người ý kiến của người khác, nhưng còn đang phân vân, chưa đưa ra được chủ kiến của mình.

Câu hỏi 4: Hãy đặt 4 câu, mỗi câu sử dụng một trong số các thành ngữ sau:

Với bài tập này, tất cả HS đểu có nhiệm vụ đặt câu sử dụng thành ngữ theo yêu cầu. GV có thể gọi một số HS lên bảng viết câu đã đặt, cho HS trong lớp đối chiếu với cầu của minh để nhận xét, trao đổi. Qua thảo luận của HS, GV chốt lại những cầu đáp ứng yêu cầu, hướng dẫn chỉnh sửa những câu chưa đạt. Có hai tiêu chí đánh giá: sự hợp lí của cách dùng thành ngữ và việc đảm bảo quy tắc ngữ pháp của câu.

a. Học một biết mười
b. Học hay, cày biết
c. Mở mày mở mặt
d. Mở cờ trong bụng
Câu trả lời:
a. Bạn ấy đúng là học một biết mười.

b. Học tập phải gắn liền với thực tiễn, như thế mới có thể học hay, cày biết.

c. Anh ấy mới giành được học bổng toàn phần ở Mỹ, làm cho cả nhà được mở mày mở mặt.

d. Khi nghe cô giáo đọc đáp án bài thi, An như mở cờ trong bụng.

Bước 2: HS trao đổi, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện nhiệm vụ 

+ Dự kiến sản phẩm: HS rút ra khái niệm thành ngữ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.

- GV củng cố kiến thức: 


	I. Thành ngữ

1. Xét ví dụ

2. Nhận xét

- Thảnh ngữ là một loại cụm từ cố định, có nghĩa bóng bẩy. Nghĩa của thành ngữ là nghĩa toát ra từ cả cụm, chứ không phải được suy ra từ nghĩa của từng thành tố.
- Việc dùng thành ngữ giúp cho câu trở nên súc tích, bóng bẩy, gợi nhiều liên tưởng.


C. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Bài tập 1: Bài 1: Tìm và giải thích nghĩa của các thành ngữ dưới đây:

- Biết bao bướm lả ong lơi                                              Cuộc vui suốt tháng, trận cười suốt đêm.

- Thân em vừa trắng lại vừa tròn                                   Bảy nổi ba chìm với nước non.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc bài tập 1 và làm vào vở.

- GV hướng dẫn HS: chỉ ra trạng ngữ trong câu và chỉ ra chức năng của nó.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

Dự kiến sản phẩm:

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng

NV2

Bài 2:Hãy sưu tầm các thành ngữ khác mà em biết

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS: làm bài tập 2, 

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

Dự kiến sản phẩm: 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng


	Bài tập 1/ 

Gợi ý trả lời
Thành ngữ bướm lả ong lơi: chỉ những người cợt nhả gợi tình một cách lả lơi qua lời nói, cử chỉ (thể hiện quan hệ nam nữ).

Thành ngữ bảy nổi ba chìm có nghĩa chỉ cuộc đời con người gian nan, lận đận, lênh đênh, gian truân, lúc sướng khổ.

Bài 2/ trang 57

Gợi ý trả lời
Ao sâu cá cả

Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra

Biết đâu ma ăn cỗ

Bụt chùa nhà không thiêng

Góp gió thành bão

Trứng khôn hơn vịt

Lưỡi sắc hơn gươm

Thùng rỗng kêu to

Trăm nghe không bằng mắt thấy




D. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

NV3: Viết một đoạn văn ngắn theo chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng ít nhất 1 thành ngữ?

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS làm bài tập 3

- GV hướng dẫn HS

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
+ HS viết đv

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng

GV chuẩn kiến thức: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
	Hình thức 
đánh giá
	Phương pháp

đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	- Hình thức hỏi – đáp 

- Tổ chức trò chơi
	- Phù hợp với mục tiêu, nội dung

- Hấp dẫn, sinh động

- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học


	- Báo cáo thực hiện công việc.

- Hệ thống câu hỏi và bài tập

- Trao đổi, thảo luận
	


THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
BIỆN PHÁP TU TỪ NÓI QUÁ

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:

· Đặc điểm của biện pháp tu từ nói quá, những cách gọi khác nhau của biện pháp tu từ này (phóng đại, cường điệu, thậm xưng, ngoa dụ,...), các cách thức thể hiện biện pháp tu từ nói quá, mục đích của việc sử dụng nói quá trong ngôn ngữ sinh hoạt và ngôn ngữ văn học.

2. Năng lực

- HS nhận diện và phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ nói quá trong những trường hợp cụ thể

- Biết vận dụng biện pháp tu từ nói quá một cách phù hợp.

3. Phẩm chất: 

Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo án 

- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp 

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà

-  SGK, SBT Ngữ văn 6, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.    
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Khởi động. 
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: GV trình bày vấn đề
	NÓI QUÁ

a)Mục tiêu:  HS nắm được đặc điểm và tác dụng của nói quá
b)Nội dung: GV hỏi, HS trả lời.

c) Sản phẩm:  Câu trả lời của HS 
d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Nhiệm vụ 1: Củng cố lý thuyết

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- GV đặt câu hỏi, HS thảo luận theo 2 nhóm hoàn thành các phiếu học tập 

Phiếu số 1:

1. Cho câu “Con rận bằng con ba ba/ Đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh.” (Ca dao)

- Có con rận nào bằng con ba ba không và nó ngáy tới cả nhà thất kinh ?

- Cách nói trong câu ca dao là nói quá, vậy hãy cho biết thế nào là nói quá
2.  Câu "Cụ Bá ấy thét ra lửa" thực ra là muốn nói gì về lời nói của cụ Bá ?

Phiếu số 2:

1. Tìm cách nói quá tương ứng với cách nói thông thường

1/ Nghìn cân treo sợi tóc

2/ Trăm nghìn công việc

3/ Hiền như đất

4/ Trói gà không chặt

a/ rất hiền lành

b/ yếu quá, không quen lao động chân tay

c/ rất bận

d/ ở vào tình thế vô cùng nguy hiểm

 Từ đó hãy so sánh sức hấp dẫn của 2 cách diễn đạt trên.

2. Đọc câu ca dao sau và cho biết nó gợi trong em cảm xúc gì:

- Làm trai cho đáng nên trai

Khom lưng bó gối gánh hai hạt vừng
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện nhiệm vụ làm nhóm trong vòng 5 phút.

Dự kiến sản phẩm:

Phiếu bài tập số 1:

1. - Không có con rận nào như thế

- Nói quá là phóng địa quy mô, mức độ, tính chất của sự việc.
2.  - Nghĩa là lời nói cụ Bá rất có uy lực có thể hại người.

 Phiếu bài tập số 2:

1. – ghép: 1-d; 2-c; 3-a; 4- b

-  cách dùng nói quá hay, gây ấn tượng mạnh, tăng sức gợi hình gợi cảm

2. Cảm xúc:  gây cười

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng

GV chuẩn kiến thức: 


	I. Nhận thức kiến thức tiếng Việt

- Nói quá là biện pháp tu từ dùng cách nói phóng đại mức độ, tính chất của hiện tượng, sự vật.

- Tác dụng: gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm hoặc gây cười.



	Hoạt động 3: Luyện tập
Nhiệm vụ 2: Bài tập 1

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc bài tập 1 và làm theo nhóm bàn vào phiếu học tập

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng

- Gv củng cố lại kiến thức về từ loại cho HS.

Nhiệm vụ 3: Bài tập 2

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS  làm bài tập 2. 

GV hướng dẫn HS: dựa vào phần chuẩn bị bài ở nhà hoạt động cặp đôi thống nhất lại đáp án dựa vào câu hỏi gợi mở:

. Em nghi ngờ tính chân thực của những trường hợp nào? Trường hợp nào, em biết thực tế có thể không diễn ra như vậy, nhưng em không có nhu cầu xem xét tính hợp lí của nó, mả chỉ quan tâm đến ấn tượng mả cách nói đó gợi lên?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

Dự kiến sản phẩm: HS viết vào vở

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

Nhiệm vụ 3: Bài tập 3

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- GV trình chiếu bài tập 

- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của bài tập.

- Cho HS 2 dãy chia 2 nhóm, mỗi nhóm 4 người đại diện thi đặt câu với thành ngữ theo quy trình:

2 phút thảo luận theo bàn để đặt câu

sau đó nhóm trưởng cử đại diện 4 bạn đứng lên thi đua đặt câu có thành ngữ lên bảng 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc bài tập trong SGK và xác định yêu cầu của đề bài.

- HS trao đổi theo bàn

- HS cử đại diện thi đua 

- GV hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV yêu cầu HS làm bài thi đua trong 2 phút. Nhóm nào có câu trả lời đúng, hợp lý thì chiến thắng.

- HS làm bài 

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét và chốt kiến thức qua màn hình chiếu
	II. Luyện tập

Bài tập 1

hình ảnh nói quá

tác dụng

a

chưa nằm đã sáng, chưa cười đã tối

Nói quá trơng trường hợp này nhằm tác động mạnh vào nhận thức của mọi người, giúp người ta hiểu được đặc điểm thời gian từng mùa để chủ động sắp xếp mọi việc cho phù hợp.

b

vui ngắn chẳng tày gang

a. cái ngắn của thời gian như hiện hình, một ngày mà có thể lấy gang tay để đo, nghĩa là chỉ còn lại một mầu. Nói quá như thế để tạo ấn tượng.

c

tát cạn biển đông

làm nổi bật được tầm quan trọng của sự hoà thuận vợ chồng.
Bài 2

- Câu b và câu d thuộc loại câu nói khoác; cầu a và cầu c là những cầu sử dụng biện pháp tu từ nói quá.

- So sánh khác nhau:

+ Bản chất: Nói quá là một biện pháp nghệ thuật gây ấn tượng còn nói khoác thì không

+ Về mục đích: Nói quá sử dụng rộng rãi trong giao tiếp , trong văn học. Nhưng nói khoác có khi chỉ để khoe khoang bản thân một cách tầm thường, có khi nhằm thu hút sự chú ý của ngưòi nghe qua những cầu chuyện mua vui, giải trí. Trong giao tiếp thông thường, người hay nói khoác dễ bị coi la thiếu tư cách, vì thế, HS không nên nói khoác.

Bài  3

a/ Biết kết quả thi,Nam buồn nẫu ruột, không muốn đi đâu cả

b/ Tôi vừa nghe tin dữ mà rụng rời chân tay.

c/ Anh ấy kể chuyện làm chúng tôi cười vỡ bụng.

d/ Qua giờ thể dục thầy cho chạy thi, đứa nào đứa náy mệt đứt hơi.




c) Sản phẩm: câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV ra câu hỏi: Lan hỏi Huệ làm xong bài toán cuối chưa. Huệ trả lời:

- Tớ nghĩ nát óc mà chưa ra được kết quả!

Theo em, câu trả lời của Huệ có gì là phóng đại, cường điệu lên ? Cách dùng như thế của Huệ có ý nghĩa gì

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV dẫn dắt: Việc dùng từ như Huệ là một cách dùng biện pháp nói quá. Vậy nói quá là gì và hiệu quả khi sử dụng thế nào?
	HS trả lời:

 Huệ phóng đại "nghĩ nát óc" tức là nghĩ rất lâu, rất nhiều với sự tậptrung cao độ

-> Bài toán quá khó


Hoạt động 4: Vận dụng

 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

GV yêu cầu HS: Hay tạo một cuộc hội thoại giữa 2 người khoảng từ 5 đến 7 câu có sử dụng một cách nói quá
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

Gv gợi ý:

- Cuộc trò chuyện giữa 2 người bạn trong lớp.

- Chủ đề về đề toán kiểm tra vừa qua.

- Có nói quá trong lời thoại

Bước 3: Trình bày, thảo luận

 Dự kiển sản phẩm:
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Nam: Vừa nãy cậu làm hết bài không ?

Đức: Không, còn bài cuối nữa cậu ạ

Nam: Tớ cũng thế, bài cuối tớ nghĩ nát óc mà không ra

Đức: Vậy là mất điểm 10 rồi, hic
Bước 4: Kết luận

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

*  HƯỚNG DẪN VỀ  NHÀ 

- Yêu cầu HS nắm kiến thức về văn bản và thực hành Tiếng Việt.

          - Chuẩn bị tiết học đọc văn bản 5: Con hổ có nghĩa

           + Đọc văn bản

           + Trả lời câu hỏi sau khi đọc.

Bài 6: BÀI HỌC CUỘC SỐNG

B. PHẦN VIẾT

VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG

(Trình bày ý kiến tán thành)

(3 tiết)
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        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực: 

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học:

+ Tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi của mình

+ Thích ứng với cuộc sống

- Năng lực giao tiếp và hợp tác
+ Xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân

* Năng lực đặc thù
- Biết viết bài văn nghị luận về 1 vấn đề trong đs.

- Nêu được vấn đề và ý kiến cần bàn luận.

- Trình bày được sự tán thành với ý kiến cần bàn luận

- Đưa ra được những lí lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng để chứng tỏ sự tán thành là có căn cứ.

2. Phẩm chất: 

- Nhân ái:

+ Trân trọng danh dự, sức khoẻ và cuộc sống riêng tư của người khác.

+ Không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia các hành vi bạo lực; sẵn sàng bênh vực người yếu thế, thiệt thòi,...

+ Tôn trọng sự khác biệt về nhận thức, phong cách cá nhân của những người khác

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- SGK, SGV.

- Máy chiếu, máy tính.

- Video giới thiệu vấn đề cần nghị luận.


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: Tìm hiểu qui trình bài viết

[image: image2.png]SR

Qui trinh bai viét R

AN
M=

=L





 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Khởi động

	GIỚI THIỆU KIỂU BÀI 

	 a) Mục tiêu: 

- Biết được kiểu bài văn nghị luận (Trình bày ý kiến đồng tình) về 1 vấn đề trong đs.

- Nhận biết được vấn đề cần thể hiện ý kiến là đúng đắn.

 b) Nội dung:

- GV hỏi, HS trả lời.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV cho HS chơi trò chơi Nông trại vui vẻ

GV YC HS đọc phần thông tin trong SGK/16:
Với những việc đúng đắn, nên làm thì chúng ta cần thể hiện thái độ của minh ntn?

GV Giới thiệu kiểu bài nghị luận trình bày ý kiến tán thành về 1 ….trong đs.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS:

- Tham gia trò chơi

- Suy nghĩ cá nhân 

- HS chia sẻ suy nghĩa cá nhân.

GV: 

- Dự kiến KK HS gặp: 

- Tháo gỡ bằng cách đặt thêm câu hỏi phụ:

B3: Báo cáo, thảo luận

- GV chỉ định 1 – 2 HS trả lời câu hỏi 
- HS trả lời

B4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét câu trả lời của HS

- Kết nối với mục Tìm hiểu các yêu cầu đối với bài văn nghị luận trình bày ý kiến tán thành về 1 ….trong đs.
	A. Khởi động

- Đồng tình



          Hoạt Động 2: Hình thành kiến thức mới

	I. TÌM HIỂU CÁC YÊU CẦU

ĐỐI VỚI BÀI VĂN KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM 

	 a) Mục tiêu: HS biết được các yêu cầu đối với kiểu bài nghị luận trình bày ý kiến tán thành về 1 ….trong đs.

- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.

- Biết cách thể hiện suy nghĩ của bản thân

b) Nội dung:

- GV yc HS làm việc cá nhân

- Cho HS chia sẻ yêu cầu của kiểu bài NL

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- Yc HS nêu những yêu cầu cần đạt của kiểu bài NL về 1 vấn đề trong đs?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- Làm việc cá nhân 2’.

- HS dựa vào SGK trả lời

B3: Báo cáo, thảo luận

- GV yêu cầu HS chia sẻ.

 HS:

- Trình bày YCCĐ.

- Các HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần).

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét sản phẩm của HS và chốt kiến thức.

- Kết nối với đề mục sau
	I. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống

(SGK/16)


	II. ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BÀI VIẾT THAM KHẢO

	 a) Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được Bài viết tham khảo “Nêu ý kiến về vai trò của gđ và nhà trường đối với sự trưởng thành của mỗi người”.

- Biết được tác dụng của ngôi thứ nhất 

- Chỉ ra được các phần của bài văn (mở bài, thân bài, kết bài). Hiểu được cách đưa lý lẽ, dẫn chứng của người viết

b) Nội dung:

- HS đọc bài viết/ SGK trang 16- 18
- Thảo luận để hoàn thành PHT GV đưa ra.

c) Sản phẩm: sản phẩm nhóm của HS.

d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV y/c HS đọc bài viết: 

GV hỏi gợi ý và giao nhiệm vụ cho nhóm

1. Xác định ngôi kể trong bài văn?

2. xác định Phần MB, TB, KB

GV chia nhóm lớp và giao nhiệm vụ cho nhóm

Hoàn thành PHT số 1 (Ở trên) trong thời gian 5 phút

 B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS:

- Đọc SGK và trả lời câu hỏi

- Làm việc cá nhân 1’

- Làm việc nhóm 4’ để hoàn thiện nhiệm vụ mà GV giao.

GV:

- Hướng dẫn HS trả lời

- Quan sát, theo dõi HS thảo luận

B3: Báo cáo thảo luận

HS:

- Trả lời câu hỏi của GV

- Đại diện nhóm báo cáo sp của nhóm, những HS còn lại quan sát sp của nhóm bạn, theo dõi nhóm bạn trình bày và nhận xét, bổ sung (nếu cần).

GV: Hướng dẫn HS cách trình bày sp nhóm

B4: Kết luận, nhận định

GV: 

- Nhận xét

+ Câu trả lời của HS

+ Thái độ làm việc của HS khi làm việc nhóm

+ Sản phẩm của các nhóm

- Chốt kiến thức và kết nối với mục sau
	II. Phân tích bài viết tham khảo
  MỞ BÀI   

 -  Vấn đề cần NL: “Nêu ý kiến về vai trò của gđ và nhà trường đối với sự trưởng thành của mỗi người”       

 - Người viết tán thành ý kiến của bạn Minh: “Gia đình cũng là trường học”   

THÂN BÀI 

- Lý lẽ:  …ý kiến của Hông Minh vẫn có sức thuyết phục  

- Dẫn chứng: 

 + Vai trò của các thành viên trong gđ

+ Câu chuyện của bản thân

 - Kết hợp lý lẽ và dẫn chứng: Bàn luận thêm về ý kiến 

KẾT BÀI

  Khẳng định lại sự tán thành của mình.


	III. THỰC HÀNH VIẾT THEO CÁC BƯỚC

	 a) Mục tiêu: Giúp HS

- Biết viết bài theo các bước. 

- Lựa chọn đề tài để viết, tìm ý, lập dàn ý.

- Biết cách đưa ra lý lẽ, dẫn chứng.

-  Sử dụng ngôi thứ nhất.

 b) Nội dung: 

- GV sử dụng PHT để HS xác định các bước làm bài văn NL.

- GV sử dụng video để HS xác định đề tài thực hành viết

- HS suy nghĩ cá nhân và trả lời câu hỏi của GV.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện



	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- Hoạt động cặp đôi Hoàn thành PHT xác định các bước làm bài văn NL (Chỉ ghi nội dung chính)  

B2: Thực hiện nhiệm vụ

GV:

- Hướng dẫn HS đọc các bước làm bài trong SGK và hoàn thiện phiếu HT.

HS:

- Đọc những gợi ý trong SGK và lựa chọn đề tài.

- Tìm ý bằng việc hoàn thiện phiếu.

- Lập dàn ý ra giấy và viết và viết bài theo dàn ý.

- Sửa lại bài sau khi viết.

B3: Báo cáo thảo luận

- GV yêu cầu HS báo cáo sản phẩm.

HS:

- Đọc sản phẩm của mình.

- Theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bài của bạn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS. Chuyển dẫn sang mục thực hành, luyện tập.
	III. THỰC HÀNH VIẾT THEO CÁC BƯỚC

1. Trước khi viết

a) Lựa chọn đề tài

b) Tìm ý

c) Lập dàn ý
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2. Viết bài

- Triển khai đầy đủ các ý trong dàn bài

- Nhất quán về ngôi kể

- Sử dụng lý lẽ, dẫn chứng phù hợp 

3. Chỉnh sửa bài viết

- Đọc và sửa lại bài viết theo gới ý SGK. 


Hoạt động 3: Luyện tập

	III. Luyện tập

	 a) Mục tiêu: Giúp HS

- Áp dụng Các bước làm bài NL vào chọn đề tài, tìm ý, lập dàn ý, viết bài văn.

- Hoàn thiện bài viết ở nhà.

 b) Nội dung:

- GV chiếu video Tiết kiệm điện, nước giới thiệu đề tài.

- HS xem, nhận diện đề tài, tìm ý, lập dàn ý.

c) Sản phẩm: Dàn ý của HS.

d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt Động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

GV:

- GV chiếu video giới thiệu đề tài.

- Hướng dẫn HS đọc các bước làm bài trong SGK và hoàn thiện dàn ý.

HS:

- Đọc những gợi ý trong SGK 

- Tìm ý 

- Lập dàn ý ra giấy và viết và viết bài theo dàn ý.

- Sửa lại bài sau khi viết.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV theo dõi, hướng dẫn HS hoạt động (nếu cần).

- HS lập dàn ý, viết bài

B3: Báo cáo thảo luận

- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bản thân và của bạn.

- HS nhận xét bài viết.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- GV chốt lại những ưu điểm và tồn tại của bài viết.

- Nhắc HS về nhà hoàn thiện bài viết, chuẩn bị nội dung bài nói KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN, nêu ý nghĩa câu chuyện, chia sẻ cảm xúc của mình.
	


	Hoạt động 4: Vận dụng

	 a) Mục tiêu: Giúp HS

- Ôn tập lại KT.

- Hoàn thiện bài viết ở nhà.

 b) Nội dung:

- GV tổ chức cho HS trò chơi Chim cánh cụt về tổ.

- HS tham gia trò chơi

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

GV:

- Hướng dẫn HS tham gia trò chơi.

HS:

- Đọc câu hỏi, suy nghĩ

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV theo dõi, hướng dẫn HS hoạt động (nếu cần).

- Trả lời

B3: Báo cáo thảo luận

- GV yêu cầu HS nhận xét bổ sung cho bạn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- GV chốt lại những ưu điểm và tồn tại của tiết học.

- Nhắc HS về nhà hoàn thiện bài viết, chuẩn bị nội dung bài nói KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN, nêu ý nghĩa câu chuyện, chia sẻ cảm xúc của mình.
	


C. NÓI VÀ NGHE

KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN

(2 tiết)


	PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

	Nhóm:……….

	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	1. Chọn được câu chuyện hay, có ý nghĩa
	Chưa có chuyện để kể.
	Có chuyện để kể nhưng chưa hay.
	Câu chuyện hay và ấn tượng.

	2. Nội dung câu chuyện phong phú, hấp dẫn
	ND sơ sài, chưa có đủ chi tiết để người nghe hiểu câu chuyện.
	Có đủ chi tiết để hiểu người nghe hiểu được nội dung câu chuyện.
	Nội dung câu chuyện phong phú và hấp dẫn.

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
	Nói nhỏ, khó nghe; nói lắp, ngập ngừng…
	Nói to nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng 1 vài câu.
	Nói to, truyền cảm, hầu như không lặp lại hoặc ngập ngừng.

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ phù hợp.
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe; nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt biểu cảm phù hợp với nội dung câu chuyện.
	  Điệu bộ rất tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi/ và không có lời kết thúc bài nói.
	Có chào hỏi/ và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi/ và kết thúc bài nói một cách hấp dẫn.

	TỔNG ĐIỂM: ………………../10 điểm


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Hoạt động Khởi động

a) Mục tiêu: HS kết nối kiến thức của cuộc sống vào bài học
b) Nội dung:

-  GV yêu cầu HS quan sát video và giao nhiệm vụ cho HS.

-  HS quan sát video, lắng nghe câu chuyện được kể và trả lời câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm: 

- HS xác định được nội dung của tiết học là KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN   NGỤ NGÔN, nêu ý nghĩa câu chuyện, chia sẻ cảm xúc của mình

d) Tổ chức thực hiện: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu video và giao nhiệm vụ cho HS:
? Nội dung của đoạn video? Bài học rút ra qua câu chuyện trong video?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, lắng nghe đoạn video và suy nghĩ cá nhân

- GV chấn chỉnh những HS chưa tập trung vào video (nếu có).

B3: Báo cáo, thảo luận

- HS trả lời câu hỏi của GV

B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và kết nối vào bài
       Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

	I. CÁC BƯỚC LUYỆN NÓI

1. TRƯỚC KHI NÓI

	 a) Mục tiêu: 

- HS xác định được mục đích nói và người nghe

- Chuẩn bị nội dung nói và luyện nói

 b) Nội dung:

- GV hỏi & nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.

- HS trả lời câu hỏi của GV & nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

? Mục đích nói của bài nói là gì? 

? Những người nghe là ai?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ câu hỏi của GV.

- Dự kiến KK: HS không trả lời được câu hỏi.

- Tháo gỡ KK: GV đặt câu hỏi phụ.

? Em sẽ nói về nội dung gì?

B3: Thảo luận, báo cáo

- HS trả lời câu hỏi của GV.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV: Nhận xét câu trả lời của HS và chốt mục đích nói, chuyển dẫn sang mục 2.
	1. Chuẩn bị nội dung 

- Xác định mục đích nói và người nghe (SGK).

- Khi nói phải bám sát mục đích (nội dung) nói và đối tượng nghe để bài nói không đi chệch hướng.

2. Tập luyện 

- HS nói một mình trước gương.

- HS nói tập nói trước nhóm/tổ.


	2. TRÌNH BÀY NÓI

	 a) Mục tiêu: 

- Luyện kĩ năng nói cho HS 

- Giúp HS nói có đúng nội dung giao tiếp và biết một số kĩ năng nói trước đám đông.

 b) Nội dung: GV yêu cầu :

- HS nói theo dàn ý có sẵn ở tiết HĐ viết & nhận xét HĐ nói của bạn.

c) Sản phẩm: Sản phẩm nói của HS

d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV & HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- Yêu cầu HS nói theo dàn ý của HĐ viết

- Trình chiếu phiếu đánh giá nói theo các tiêu chí và yêu cầu HS đọc.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xem lại dàn ý của HĐ viết

- GV hướng dẫn HS nói theo phiếu tiêu chí

B3: Thảo luận, báo cáo

- HS nói (4 – 5 phút).

- GV hướng dẫn HS nói 

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét HĐ của HS và chuyển dẫn sang mục sau.
	- HS nói trước lớp

- Yêu cầu nói:

+ Nói đúng mục đích (kể lại một TRUYỆN NGỤ NGÔN).

+ Nội dung nói có mở đầu, có kết thúc hợp lí.

+ Nói to, rõ ràng, truyền cảm.

+ Điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt… phù hợp.


	3. SAU KHI NÓI (TRAO ĐỔI, NHẬN XÉT)

	 a) Mục tiêu: Giúp HS

- Biết nhận xét, đánh giá về HĐ nói của nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.

b) Nội dung:

- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá HĐ nói dựa trên các tiêu chí.

- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả.

c) Sản phẩm: Lời nhận xét về HĐ nói của từng HS.

d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV & HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- Trình chiếu phiếu đánh giá HĐ nói theo các tiêu chí.

- Yêu cầu HS đánh giá

B2: Thực hiện nhiệm vụ

GV: Hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu tiêu chí.

HS ghi nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn ra giấy.

B3: Thảo luận, báo cáo

- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá.

- HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu đánh giá các tiêu chí nói.

B4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét HĐ nói của HS, nhận xét nhận xét của HS và kết nối sang hoạt động sau.
	- Nhận xét chéo của HS với nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.

- Nhận xét của HS


II. Luyện tập

Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức của bài học vào việc thực hành luyện nói

b) Nội dung:

- GV mời HS chia sẻ các câu chuyện mình đã chuẩn bị.

- HS hoạt động cá nhân để hoàn thành phần luyện nói.

c) Sản phẩm: Bài nói của HS 
       d) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS

Dựa vào tranh, kể lại câu chuyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng”

Kể lại một câu chuyện ngụ ngôn em thích, nêu ý nghĩa và suy nghĩ của em

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- Dựa vào tranh kể lại truyện
- HS trình bày bài nói của mình.

- GV theo dõi, hỗ trợ.

B3: Báo cáo, thảo luận

- GV  yêu cầu HS trao đổi nhận xét.

- HS tự nhận xét, HS khác theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung (nếu cần)…

B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài nói của HS.
       Hoạt động 4: Củng cố, mở rộng
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể

b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao

c) Sản phẩm: bài tập.
d) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS: Bài tập 3 (SGK/23): “Hai năm học nói, cả đời lắng nghe”. Viết đoạn văn (8 đến 10 câu) làm rõ những điều em “lắng nghe” được sau khi nghe các câu chuyện ngụ ngon trong tiết học

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS viết đoạn văn

B3: Báo cáo, thảo luận

- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).

B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
 Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Sản phẩm của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).

d) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)

Hoàn thành bảng thống kê ở BT1 (SGK/21)

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập 1 & 2.

B3: Báo cáo, thảo luận

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.

Bài 6: BÀI HỌC CUỘC SỐNG
C. NÓI VÀ NGHE
KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN
(1 tiết)
I. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HĐ 1: Xác định vấn đề (Khởi động)
a) Mục tiêu: HS kết nối kiến thức của cuộc sống vào bài học
b) Nội dung:
-  GV yêu cầu HS quan sát video và giao nhiệm vụ cho HS.
-  HS quan sát video, lắng nghe câu chuyện được kể và trả lời câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm: 
- HS xác định được nội dung của tiết học là KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN, nêu ý nghĩa câu chuyện, chia sẻ cảm xúc của mình
d) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu video và giao nhiệm vụ cho HS:
? Nội dung của đoạn video? Bài học rút ra qua câu chuyện trong video?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe đoạn video và suy nghĩ cá nhân
- GV chấn chỉnh những HS chưa tập trung vào video (nếu có).
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi của GV
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và kết nối vào bài
       HĐ 2: Hình thành kiến thức mới
	I. CÁC BƯỚC LUYỆN NÓI
1. TRƯỚC KHI NÓI

	 a) Mục tiêu: 
- HS xác định được mục đích nói và người nghe
- Chuẩn bị nội dung nói và luyện nói
 b) Nội dung:
- GV hỏi & nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.
- HS trả lời câu hỏi của GV & nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Mục đích nói của bài nói là gì? 
? Những người nghe là ai?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ câu hỏi của GV.
- Dự kiến KK: HS không trả lời được câu hỏi.
- Tháo gỡ KK: GV đặt câu hỏi phụ.
? Em sẽ nói về nội dung gì?
B3: Thảo luận, báo cáo
- HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
GV: Nhận xét câu trả lời của HS và chốt mục đích nói, chuyển dẫn sang mục 2.
	1. Chuẩn bị nội dung 
- Xác định mục đích nói và người nghe (SGK).
- Khi nói phải bám sát mục đích (nội dung) nói và đối tượng nghe để bài nói không đi chệch hướng.
2. Tập luyện 
- HS nói một mình trước gương.
- HS nói tập nói trước nhóm/tổ.


	2. TRÌNH BÀY BÀI NÓI

	 a) Mục tiêu: 
- Luyện kĩ năng nói cho HS 
- Giúp HS nói có đúng nội dung giao tiếp và biết một số kĩ năng nói trước đám đông.
 b) Nội dung: GV yêu cầu :
- HS nói theo dàn ý có sẵn ở tiết HĐ viết & nhận xét HĐ nói của bạn.
c) Sản phẩm: Sản phẩm nói của HS
d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV & HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Yêu cầu HS nói theo dàn ý của HĐ viết
- Trình chiếu phiếu đánh giá nói theo các tiêu chí và yêu cầu HS đọc.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xem lại dàn ý của HĐ viết
- GV hướng dẫn HS nói theo phiếu tiêu chí
B3: Thảo luận, báo cáo
- HS nói (4 – 5 phút).
- GV hướng dẫn HS nói 
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét HĐ của HS và chuyển dẫn sang mục sau.
	- HS nói trước lớp
- Yêu cầu nói:
+ Nói đúng mục đích (kể lại một TRUYỆN NGỤ NGÔN).
+ Nội dung nói có mở đầu, có kết thúc hợp lí.
+ Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
+ Điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt… phù hợp.


	3. SAU KHI NÓI (TRAO ĐỔI, NHẬN XÉT)

	 a) Mục tiêu: Giúp HS
- Biết nhận xét, đánh giá về HĐ nói của nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
b) Nội dung:
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá HĐ nói dựa trên các tiêu chí.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả.
c) Sản phẩm: Lời nhận xét về HĐ nói của từng HS.
d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV & HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Trình chiếu phiếu đánh giá HĐ nói theo các tiêu chí.
- Yêu cầu HS đánh giá
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu tiêu chí.
HS ghi nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn ra giấy.
B3: Thảo luận, báo cáo
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá.
- HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu đánh giá các tiêu chí nói.
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét HĐ nói của HS, nhận xét nhận xét của HS và kết nối sang hoạt động sau.
	- Nhận xét chéo của HS với nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
- Nhận xét của HS


	PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

	Nhóm:……….

	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	1. Chọn được câu chuyện hay, có ý nghĩa
	Chưa có chuyện để kể.
	Có chuyện để kể nhưng chưa hay.
	Câu chuyện hay và ấn tượng.

	2. Nội dung câu chuyện phong phú, hấp dẫn
	ND sơ sài, chưa có đủ chi tiết để người nghe hiểu câu chuyện.
	Có đủ chi tiết để hiểu người nghe hiểu được nội dung câu chuyện.
	Nội dung câu chuyện phong phú và hấp dẫn.

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
	Nói nhỏ, khó nghe; nói lắp, ngập ngừng…
	Nói to nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng 1 vài câu.
	Nói to, truyền cảm, hầu như không lặp lại hoặc ngập ngừng.

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ phù hợp.
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe; nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt biểu cảm phù hợp với nội dung câu chuyện.
	  Điệu bộ rất tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi/ và không có lời kết thúc bài nói.
	Có chào hỏi/ và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi/ và kết thúc bài nói một cách hấp dẫn.

	TỔNG ĐIỂM: ………………../10 điểm


II. Luyện tập
Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu:
- Vận dụng kiến thức của bài học vào việc thực hành luyện nói
b) Nội dung:
- GV mời HS chia sẻ các câu chuyện mình đã chuẩn bị.
- HS hoạt động cá nhân để hoàn thành phần luyện nói.
c) Sản phẩm: Bài nói của HS 
       d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS
Dựa vào tranh, kể lại câu chuyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng”
Kể lại một câu chuyện ngụ ngôn em thích, nêu ý nghĩa và suy nghĩ của em
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- Dựa vào tranh kể lại truyện
- HS trình bày bài nói của mình.
- GV theo dõi, hỗ trợ.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS trao đổi nhận xét.
- HS tự nhận xét, HS khác theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung (nếu cần)…
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài nói của HS.
 Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Sản phẩm của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)
Hoàn thành bảng thống kê ở BT1 (SGK/21)
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập 1 & 2.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV 
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng quy định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.












PHT SỐ 1: PHÂN TÍCH BÀI VIẾT THAM KHẢO 


Họ và tên HS: ………………………….


Nhiệm vụ: Đọc Bài viết Trường học đầu tiên (SGK/ 16, 17) và hoàn thành các thông tin sau


Gợi ý: Tham khảo các chỉ dẫn bên lề phải của sách.





Vấn đề cô giáo đưa ra để nghị luận là gì?�
………………………………………�
�
Người viết đồng tình với ý kiến nào, của ai? �
………………………………………


�
�
Người viết đã đưa ra những lý lẽ gì để bảo vệ, thể hiện sự đồng tình với ý kiến đó?


�
………………………………………�
�
Người viết đã đưa ra những dẫn chứng gì để chứng minh cho ý kiến mình tán thành?


�
………………………………………�
�
Người viết kết thúc vấn đề như thế nào? �
………………………………………


………………………………………�
�















\\\























 PAGE 

